
Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Hồ Văn Linh 10/10/1990 Nam Việt Nam
Vân 

Kiều
Không

Xã Vĩnh Khê,

 huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Mới, xã Vĩnh Khê, 

huyện Vĩnh Linh,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Ủy viên Ban Thường vụ 

Xã đoàn, Bí thư

 Chi đoàn thôn Mới

Thôn Mới, xã Vĩnh 

Khê,

huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

2 Vũ Văn Phong 11/3/1964 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Chấp,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 03 Nguyễn Du,

thị trấn Hồ Xá, 

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế nông 

nghiệp

Thạc sĩ Kinh 

tế nông 

nghiệp

Cao cấp
Tiếng 

Anh B1 

Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ủy viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Trưởng 

Ban Dân vận, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện

Ban Dân vận Huyện ủy

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị

03/02/1986

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2016-2021

3 Phạm Văn Phúc 01/01/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đỉnh Bàn,

huyện Thạch Hà,

tỉnh Hà Tĩnh

Số 3/15 Nguyễn Huệ, 

khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

Chuyên viên Văn phòng 

Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng 

Trị

02/8/2013

4 Trần Nhật Quang 04/8/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Tú,

 huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 37 Nguyễn Hữu Mai, khu 

phố Tân Vĩnh, phường Đông 

Lương, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Tổ chức, Đại 

học ngành Luật

Thạc sĩ Luật Cử nhân
Tiếng 

Anh B1

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy 
Huyện ủy Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị
18/12/2002

5 Bùi Thị Vân 25/3/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Kim Thạch,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 3, phường Đông 

Lương, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế

Cao cấp
Tiếng 

Anh C

Ủy viên Đảng đoàn

Hội đồng nhân dân tỉnh,

Ủy viên Thường trực,

Chánh Văn phòng Hội 

đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Trị
19/02/2001

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2016-2021

1 Đào Mạnh Hùng 01/01/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Cam Thành,

huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 2, 

thị trấn Cam Lộ,

 huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Nông học

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh doanh

Cử nhân
Tiếng 

Anh C

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Quảng Trị

14/6/1995

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2016-2021

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: Gồm 8 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh: Trung Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Hòa, Hiền Thành, Kim Thạch, Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng. 
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu 3 đại biểu

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: Gồm 07 xã và 02 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh: Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan và thị trấn Hồ Xá.
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh

                               Mẫu số 24/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ

Ghi chúNơi công tác

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /NQ-UBBC ngày    tháng    năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BẦU CỬ

TỈNH QUẢNG TRỊ

TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

2 Phan Nữ Ngọc Lan 01/01/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Thị trấn Cửa Việt, 

huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 9, phường 5,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Xã hội học

Thạc sĩ Xã 

hội học
Trung cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Ủy viên Ban Thường 

trực, Phó Trưởng Ban 

Dân chủ - Pháp luật, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Quảng Trị

12/6/2014

3 Nguyễn Đức Lý 19/9/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Kim Thạch,

huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 1, 

thị trấn Hồ Xá, 

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành

 Lịch sử

Thạc sĩ Lịch 

sử Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam

Cao cấp
Tiếng 

Anh B1 

Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo kiêm Giám 

đốc Trung tâm Bồi dưỡng 

chính trị huyện

Ban Tuyên giáo

 Huyện ủy Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị

04/6/2004

4 Lê Thị Hồng Nhung 25/12/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Chấp,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 14/8 Đinh Tiên Hoàng,

khu phố 1, thị trấn Hồ Xá,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Triết học

Thạc sĩ Triết 

học
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

Chuyên viên

 Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

29/5/2009

5 Võ Thị Thu 27/7/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Long,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Quảng Xá, 

xã Vĩnh Lâm,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành

Lịch sử

Thạc sĩ Triết 

học
Trung cấp

Tiếng 

Anh B1

Huyện ủy viên, Ủy viên 

Ban chấp hành Tỉnh 

đoàn,  Bí thư Huyện 

Đoàn 

Huyện đoàn Vĩnh 

Linh,

tỉnh Quảng Trị

13/11/2009

1 Phạm Thị Vũ Hoài 20/11/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Hải, 

huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Lại An, 

xã Gio Mỹ, 

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành

 Ngữ văn
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

25/12/2009

2 Hồ Quốc Hương 26/12/1976 Nam Việt Nam
Vân 

Kiều
Không

Xã Cam Tuyền,

huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Bến Hà, 

xã Linh Trường, 

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Nông học
Cao cấp

Tiếng 

Anh B

Đảng ủy viên, Phó 

Trưởng ban Dân tộc Hội 

đồng nhân dân tỉnh

Ban Dân tộc 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh

03/02/2000

Đại biểu 

HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ 

2016-2021

3 Lê Thị Hương 05/11/1971 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Nghĩa Ninh,

thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị

Số 104 Hàm Nghi, 

khu phố 5, phường 5, 

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Sư phạm Toán

Tiến sỹ 

Khoa học 

giáo dục

Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh, 

Tiếng 

Nga C

Tỉnh ủy viên, 

Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào 

tạo

tỉnh Quảng Trị

04/5/2000

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021

4 Đinh Công Nhật 03/5/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Lệ, 

thị xã Quảng Trị,

tỉnh Quảng Trị

Kiệt 106 Nguyễn Trãi,

khu phố 8, phường 3,

thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học Sư 

phạm Vật lý

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục

Trung cấp
Tiếng 

Anh B1 

Chánh Văn phòng Sở 

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào 

tạo

tỉnh Quảng Trị

22/11/2008

5 Trần Văn Quảng 18/10/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Hải,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 06, Đặng Thai Mai, khu 

phố 3, phường 1, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy

Huyện ủy Gio Linh,

 tỉnh Quảng Trị
21/6/2003

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3: Gồm 08 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Gio Linh: Phong Bình, Gio An, Linh Trường, Hải Thái, Linh Hải, Gio Quang, Gio Châu, Gio Sơn và thị trấn Gio Linh. 
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: Gồm 07 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Gio Linh: Gio Việt, Gio Hải, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Gio Mỹ, Gio Mai và thị trấn Cửa Việt.
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

1 Nguyễn Thiên Bình 29/5/1967 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Trung Giang,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Nam Sơn,

xã Trung Giang,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành

 Luật kinh tế
Cao cấp

Tiếng 

Anh C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ủy viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Chủ tịch  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam  huyện 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện 

Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

16/5/1993

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

 Đại biểu 

HĐND 

huyện Gio 

2 Võ Văn Hưng 10/01/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Thủy,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 01 Lê Hành,

khu phố Tân Vĩnh,

phường Đông Lương,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Sinh học, Đại 

học ngành Lâm 

nghiệp

Tiến sĩ Lâm 

nghiệp
Cao cấp

Tiếng 

Anh B2

Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân

tỉnh Quảng Trị
25/5/2000

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2016-2021

3 Phùng Thị Khánh 02/9/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Cam Tuyền,

huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 4,

thị trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kế toán
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

25/7/2010

Đại biểu 

HĐND xã 

Gio Sơn 

nhiệm kỳ 

2011-2016

4 Hồ Văn Quý 12/6/1985 Nam Việt Nam
Vân 

Kiều
Không

Xã Linh Trường,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Ba De, 

xã Linh Trường,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành

 Công tác

xã hội

Trung cấp
Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam huyện, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc

Việt Nam xã Linh 

Trường,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

06/01/2006

Đại biểu 

HĐND xã 

Linh 

Thượng 

nhiệm kỳ 

2011-2016,

5 Nguyễn Minh Sơn 25/11/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Mỹ,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 18 Nguyễn Văn Linh,

thị trấn Gio Linh, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Cao cấp
Tiếng 

Anh C

Đảng ủy viên, Phó 

Trưởng phòng Tổng hợp 

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng 

Trị

30/3/2011

1 Ngô Quang Chiến 20/10/1965 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Trung Hải,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 6 Lê Quý Đôn,

khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, 

huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học

ngành Luật
Cao cấp

Tiếng 

Anh B

Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân huyện 

Huyện ủy Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị
19/5/1990

Đại biểu 

HĐND 

huyện Cam 

Lộ nhiệm kỳ 

1994-1999, 

2004-2009, 

2 Nguyễn Thị Thanh Hương 04/02/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Cam Thủy,

huyện Cam Lộ,

 tỉnh Quảng Trị

Khu phố 2, phường Đông 

Giang, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành

Quản lý 

du lịch

Cao cấp
Tiếng 

Anh C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ủy viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Trưởng 

Ban Dân vận, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện

Ban Dân vận Huyện 

ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

14/7/2006

Đại biểu 

HĐND 

huyện Cam 

Lộ nhiệm kỳ 

2016 - 2021

3 Hoàng Nam 10/10/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Cam Hiếu,

huyện Cam Lộ,

 tỉnh Quảng Trị

Số 92 Thành Cổ, khu phố 6, 

phường 3, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế, Đại 

học ngành 

Tiếng Anh

Thạc sĩ 

Quản lý 

Hành chính 

công

Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Tỉnh ủy viên,

 Phó Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân

 tỉnh Quảng Trị
24/7/2001

4 Đặng Mai Nhi 18/01/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Trung Nam,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 3,

phường Đông Lương,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Ngữ văn, Đại 

học ngành Báo 

chí

Thạc sĩ 

Quản lý văn 

hóa

Cao cấp
Tiếng 

Anh C

Đảng ủy viên, Phó Chánh 

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng 

Trị

20/7/2002

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5: Gồm 07 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Cam Lộ: Thanh An, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa và thị trấn Cam Lộ.
- Số người ứng cử: 7 người
- Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

5 Nguyễn Thị Kim Nhung 30/8/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Quảng Hòa,

thị xã Ba Đồn,

tỉnh Quảng Bình 

Khu phố 5,

thị trấn Cam Lộ, 

huyện Cam Lộ,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Việt Nam học
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban chấp hành 

Huyện đoàn, chuyên viên 

Huyện đoàn 

Huyện đoàn Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị

6 Lê Văn Phú 03/11/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Cam Tuyền,

huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Bình Mỹ, 

xã Cam Tuyền, 

huyện Cam Lộ,

 tỉnh Quảng Trị 

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Nông học
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy 

Ủy ban Kiểm tra 

Huyện Ủy Cam Lộ,

 tỉnh Quảng Trị

03/02/2000

Đại biểu 

HĐND xã 

Cam Tuyền 

nhiệm kỳ 

2011-2016

7 Bùi Thị Thủy 10/01/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không

Thị trấn Cửa Việt,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 7, phường 3,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Sư phạm Giáo 

dục chính trị

Trung cấp
Tiếng 

Anh B

Chuyên viên Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Cam Lộ,

 tỉnh Quảng Trị

02/11/2012

1 Nguyễn Văn Ái 25/01/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Quy,

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Quy Thiện,

 xã Hải Quy, 

huyện Hải Lăng,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Sư phạm Ngữ 

văn

Cao cấp
Tiếng 

Anh B

Phó trưởng Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Đakrông,

 tỉnh Quảng Trị

05/6/2002

2 Lê Quang Chiến 20/10/1967 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Châu,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Hà Thanh,

 xã Gio Châu, 

huyện Gio Linh,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Khoa học lịch 

sử

Cử nhân
Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Trị
11/5/1995

Đại biểu 

HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ

 2016-2021

3 Nguyễn Đức Linh 05/02/1988 Nam Việt Nam Kinh Không

Thị trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Khóm 1, thị trấn Krông Klang, 

huyện Đakrông,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Trồng trọt
Cao cấp

Tiếng 

Anh B
Phó Bí thư Huyện đoàn 

Huyện đoàn Đakrông, 

tỉnh Quảng Trị
07/12/2014

Đại biểu 

HĐND xã 

Mò Ó nhiệm 

kỳ 2016-

2021

4 Nguyễn Thị Lượng 11/9/1973 Nữ Việt Nam
Vân 

Kiều
Không

Xã Mò Ó,

 huyện Đakrông,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp, 

huyện Đakrông,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

giáo dục mầm 

non

Cao cấp
Tiếng 

Anh B

Huyện ủy viên, Ủy viên 

Ban chấp hành Hội Nông 

dân tỉnh, Chủ tịch Hội 

Nông dân huyện 

Hội Nông dân 

huyện Đakrông,

 tỉnh Quảng Trị

22/7/2002

Đại biểu 

HĐND 

huyện 

Đakrông 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021

5 Hồ Thị Lan Phụng 07/7/1978 Nữ Việt Nam
Vân 

Kiều
Không

Xã Ba Lòng,

huyện Đakrông,

tỉnh Quảng Trị

Khóm 3B, 

thị trấn Khe Sanh, 

huyện Hướng Hóa,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế phát 

triển

Trung cấp
Tiếng 

Anh B

Phó Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy

Huyện ủy Đakrông,

 tỉnh Quảng Trị
03/6/2011

6 Nguyễn Trí Tuân 15/8/1964 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Vĩnh,

 huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 3,

phường 2,

 thị xã Quảng Trị,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành  

Khoa học lịch 

sử, Đại học 

ngành Hành 

chính

Cử nhân
Tiếng 

Anh B

Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy 

Huyện ủy Đakrông,

 tỉnh Quảng Trị
19/11/1992

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ

2016-2021

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6: Gồm 12 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Đakrông: Hướng Hiệp, Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Vao, A Ngo, A Bung và thị trấn Krông 
Klang.
- Số người ứng cử: 7 người
- Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

7 Nguyễn Khánh Vũ 05/10/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Nguyên,

huyện Đakrông,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 11, phường 5,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật

Thạc sĩ Luật 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng 

Anh B1

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn 

phòng Tỉnh ủy

Văn phòng 

Tỉnh ủy Quảng Trị
12/5/2009

1 Trần Văn Bến 08/02/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Hải,

 huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 10, phường 5,

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế lao 

động và công 

đoàn

Cử nhân
Tiếng 

Anh C

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 

Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam, Chủ tịch 

Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân 

tỉnh Quảng Trị
04/7/1997

2 Hồ Thị Thu Hà 08/01/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Lộc An,

huyện Phú Lộc,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Khu phố 11, phường 5,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Bảo vệ thực vật
Trung cấp

Tiếng 

Anh C

Chi ủy viên, 

Phó Chánh Văn phòng

Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân

 tỉnh Quảng Trị
03/12/2011

3 Trần Thị Thanh Hà 18/6/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Thượng, huyện 

Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 5, phường 1,

thành phố Đông Hà,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Lịch sử
Cao cấp

Tiếng 

Anh B

Phó Bí thư Đảng đoàn, 

Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Quảng Trị
13/12/2003

4 Lê Viết Long 12/9/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hiền Thành,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị 

Số 78B Nguyễn Huệ,

khu phố 8, phường 1,

thành phố Đông Hà,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế, Đại 

học ngành Luật

Trung cấp
Tiếng 

Anh B

Chuyên viên Phòng Tổng 

hợp, Văn phòng Hội 

đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng 

Trị

19/5/2007

5 Dương Thị Thanh Thúy 16/8/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Hải Thành, 

thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình

Khu phố Tây Trì,

phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Sư phạm tâm 

lý giáo dục

Trung cấp
Tiếng 

Anh B

Chuyên viên Ban Xây 

dựng tổ chức Hội, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh Quảng Trị
25/11/2010

6 Lê Minh Tuấn 01/01/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Thủy,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 11 Lê Duẩn,

khu phố 1, thị trấn Hồ Xá,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Lịch sử - Thể 

dục

Thạc sĩ Lịch 

sử Việt Nam
Cao cấp

Tiếng 

Anh B1

Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy 

Huyện ủy Hướng Hóa,

 tỉnh Quảng Trị
13/9/2000

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2016-2021

7 Hồ Thúy Vinh 07/10/1981 Nữ Việt Nam
Vân 

Kiều
Không

Xã Hướng Lập,

huyện Hướng Hóa,

tỉnh Quảng Trị

Khối 3B,

thị trấn Khe Sanh,

huyện Hướng Hóa,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Sư phạm Tiếng 

Anh, Đại học 

ngành Luật

Thạc sĩ Luật 

Kinh tế
Trung cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Phó Chánh Văn phòng 

Huyện ủy 

Văn phòng 

Huyện ủy Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị

19/5/2011

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7: Gồm 11 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên,
                                      Tân Lập, Tân Long, Xã Húc và thị trấn Khe Sanh.
- Số người ứng cử: 7 người
- Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8. Gồm 08 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa: Tân Thành, Xã Thuận, Hướng Lộc, Xã Thanh, A Dơi, Xã Xy, Xã Lìa, Ba Tầng và thị trấn Lao Bảo.
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

1 Nguyễn Đăng Ánh 05/02/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Quang,

huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 3, phường Đông 

Lương, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Quản lý đất đai

Thạc sĩ  

Quản lý đất 

đai

Cao cấp
Tiếng 

Anh C

Ủy viên Đảng đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

viên Thường trực, 

Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh

Hội đồng nhân dân

 tỉnh Quảng Trị
18/5/2000

Đại biểu 

HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ 

2011-2016, 

2016-2021

2 Nguyễn Anh Cư 10/3/1992 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Sơn,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Tân Sơn,

xã Tân Lập,

huyện Hướng Hóa,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Trung cấp
Tiếng 

Anh C

Phó Bí thư 

huyện  Đoàn 

Huyện đoàn Hướng 

Hóa,

tỉnh Quảng Trị

04/10/2017

3 Thái Thị Kiều Oanh 15/4/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Cam Thành,

huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

Số 24 Lý Chiêu Hoàng,

khu phố 3, phường 1,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Ngữ văn

Thạc sĩ Văn 

học Việt 

Nam

Sơ cấp
Tiếng 

Anh B1 

Chuyên viên Phòng Hành 

chính - Tổ chức - Quản 

trị, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng 

Trị

07/7/2017

4 Lê Bá Vân 18/3/1969 Nam Việt Nam
Vân 

Kiều
Không

Xã Hướng Hiệp,

huyện Đakrông,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Trằm,

xã Hướng Tân,

huyện Hướng Hóa,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Công tác xã 

hội

Trung cấp
Tiếng 

Anh B 

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân huyện

Hội Nông dân

 huyện Hướng Hóa,

 tỉnh Quảng Trị

24/4/2001

5 Ly Kiều Vân 20/01/1976 Nữ Việt Nam
Vân 

Kiều
Không

Xã Hướng Hiệp,

huyện Đakrông,

tỉnh Quảng Trị

Khóm II,

thị trấn Krông Klang,

huyện Đakrông,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật
Cao cấp

Tiếng 

Anh B1 

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính

Tỉnh ủy Quảng Trị
18/9/2001

Đại biểu 

HĐND

tỉnh  nhiệm

 2016-2021

1 Võ Viết Cường 10/8/1967 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Trung Sơn,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 4, phường 1,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kế toán

Thạc sĩ 

Quản lý kinh 

tế

Cao cấp
Tiếng 

Anh B1

Tỉnh ủy viên, Bí thư

Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện đảo 

Huyện ủy, 

Ủy ban nhân dân

huyện đảo Cồn Cỏ,

tỉnh Quảng Trị

25/10/1997

2 Lê Nhật Hải 19/01/1982 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Hải,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Huyện đảo Cồn Cỏ,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Quản lý đất đai

Thạc sĩ 

Quản lý đất 

đai

Trung cấp
Tiếng 

Anh B

Chuyên viên  Phòng Kinh 

tế - Xã hội,

huyện  đảo

Phòng Kinh tế - Xã 

hội,

huyện đảo Cồn Cỏ,

tỉnh Quảng Trị

26/6/2010

Đại biểu 

HĐND 

huyện đảo 

Cồn Cỏ 

nhiệm kỳ 

2016-2021

1 Nguyễn Hữu Dũng 01/4/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Phước,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Số 130 Quốc lộ 9,

khu phố 5, phường 1,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Tiếng 

Anh C

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Giám đốc Công ty cổ 

phần Đất Thép

Công ty cổ phần

 Đất Thép

Đại biểu 

HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ

2016-2021

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9.  Gồm huyện đảo Cồn Cỏ.
- Số người ứng cử: 2 người
- Số đại biểu được bầu: 1 đại biểu

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10: Gồm 04 phường thuộc thành phố Đông Hà: Phường 1, phường 3,  phường 4 và phường Đông Thanh.
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

2 Nguyễn Đính 20/8/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Tài,

 huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Sô 21A Lê Hồng Phong,

khu phố 3, phường 5,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật, đại học 

ngành Kinh tế

Thạc sĩ Tài 

chính ngân 

hàng

Cao cấp
Tiếng 

Anh B

Giám đốc Ngân hàng 

Thương mại cổ phần 

Công thương Việt Nam 

chi nhánh Quảng Trị

Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Công 

thương Việt Nam chi 

nhánh Quảng Trị

07/12/2007

3 Thái Thanh

 (Hòa thượng Thích 

Thiện Tấn)

Hùng 21/6/1945 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo

Thị trấn Cam Lộ,

huyện Cam Lộ,

 tỉnh Quảng Trị

Khu phố 7,

 thị trấn Cam Lộ,

huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học Phật 

học

Giáo sư, 

Tiến sĩ Phật 

học

Ủy viên Thường trực Hội 

đồng trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam, Trưởng 

Ban Trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tỉnh 

Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh Quảng 

Trị

Đại biểu 

HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ 

2011-2016,

2016-2021

4 Nguyễn Chiến Thắng 18/12/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường 1,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Số 111 Đinh Tiên Hoàng,

khu phố Tây Trì,

phường 1, thành phố

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Cao cấp
Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 

Thành ủy Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
30/01/2002

Đại biểu 

HĐND 

thành phố 

Đông Hà 

nhiệm kỳ

 2011-2016,

2016-2021

5 Mai Thị Thủy 17/5/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Cam Nghĩa,

huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Định Sơn,

xã Cam Nghĩa,

huyện Cam Lộ,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Trung cấp 

ngành Y học cổ 

truyền

Giám đốc Công ty TNHH 

Cao dược liệu Định Sơn

Công ty TNHH 

Cao dược liệu Định 

Sơn

1 Lê Hải Đăng 20/8/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hiền Thành,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 25/2 Nguyên Hồng,

khu phố 8, phường 5,

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Quản lý đất đai

Thạc sĩ 

Quản lý đất 

đai

Cao cấp
Tiếng 

Anh B1

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Thành ủy 

Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

19/5/2006

Đại biểu 

HĐND 

thành phố 

Đông Hà 

nhiệm kỳ 

2011-2016

2 Nguyễn Hồng Hải 18/12/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Thạch Tiến,

huyện Thạch Hà,

tỉnh Hà Tĩnh

Số 23, đường Bùi Dục Tài, 

khu phố 2, phường 1, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Khoa học quản 

lý, Đại học 

ngành Luật

Cao cấp
Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố 

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam  

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

25/10/2004

Đại biểu 

HĐND 

thành phố 

Đông Hà 

nhiệm kỳ 

2016-2021

3 Nguyễn Yến Nhi 07/8/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Chấp,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 57/2 Trần Đại Nghĩa,

khu phố 1, phường 5,

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế phát 

triển

Sơ cấp
Tiếng 

Anh C

Chuyên viên Ban Tổ 

chức Thành ủy 

Ban Tổ chức 

Thành ủy Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

11/01/2017

4 Nguyễn Đăng Quang 20/5/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Hưng, 

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Số 79A Ngô Quyền,

phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật, đại học 

ngành Hành 

chính

Cao cấp
Tiếng 

Anh B1

Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh

Tỉnh ủy Quảng Trị 05/8/1994

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ

2011-2016,

2016-2021

5 Hồ Phú Thiện 14/01/1997 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Quế,

 huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Số 02 Nguyễn Trãi,

khóm 7, thị trấn Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật Kinh tế
Sơ cấp

Tiếng 

Anh B1

Chuyên viên Ban Thanh 

thiếu niên tường học,

Tỉnh đoàn 

Tỉnh đoàn Quảng Trị

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11: Gồm 05 phường thuộc thành phố Đông Hà: Phường 2, phường 5, phường Đông Giang, phường Đông Lễ và phường Đông Lương.
- Số người ứng cử: 7 người
- Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

6 Trần Thị Thu 22/10/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Thủy,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 2, phường 1,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Báo chí
Cao cấp

Tiếng 

Anh C

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 

BCH Trung ương Đoàn, 

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam tỉnh

Tỉnh đoàn Quảng Trị 29/9/2012

7 Nguyễn Thị Trung Tuyến 29/9/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Hòa,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 7, phường 3,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Ngữ văn

Thạc sĩ 

Nghiên cứu  

phát triển

Trung cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Chuyên viên Phòng Tổng 

hợp, Văn phòng Hội 

đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng 

Trị

26/8/2010

1 Nguyễn Bá Duẩn 01/01/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Thị trấn Cửa Tùng,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 266/7/5 Lê Duẩn,

khu phố 3, phường Đông Lễ, 

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Xây dựng 

Đảng và chính 

quyền Nhà 

nước

Cao cấp
Tiếng 

Anh C

Đại tá, Phó bí thư Đảng 

ủy Quân sự tỉnh, Chính 

ủy Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Quảng Trị
06/01/1992

2 Trần Việt Dũng 19/11/1969 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Sơn,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Phương An,

xã Triệu Sơn,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học chuyên 

ngành Nông 

học

Thạc sĩ  Phát 

triển nông 

thôn

Cao cấp
Tiếng 

Anh B2

Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ủy viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Trưởng 

Ban Dân vận, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện 

Ban Dân vận Huyện 

ủy,

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện 

Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị

25/6/1994

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2016-2021, 

Đại biểu 

HĐND 

huyện Triệu 

Phong 

3 Hồ Thị Thu Hằng 30/01/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Đông Thanh, 

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 4, phường 5,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật
Thạc sĩ Luật Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

kiêm Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân tỉnh

Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy Quảng Trị
09/7/2003

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 

2011-2016, 

2016-2021

4 Trần Thị Thu Huyền 19/9/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Độ,

 huyện Triệu Phong,

 tỉnh Quảng Trị

Thôn Nhan Biều 1,

 xã Triệu Thượng, 

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Ngữ Văn
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

Huyện ủy viên, Phó 

Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy 

Ban Tổ chức

 Huyện ủy Triệu 

Phong, 

tỉnh Quảng Trị

16/6/2009

5 Phan Thị Nga 26/02/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Trạch,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, 

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Quản trị 

Marketing

Cao cấp
Tiếng 

Anh C

Phó Chánh Văn phòng 

Huyện ủy

Văn phòng

 Huyện ủy Triệu 

Phong, 

tỉnh Quảng Trị

17/12/2012

1 Trần Xuân Anh 03/02/1981 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Sơn,

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 4, phường 5,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Lịch sử, Đại 

học ngành Luật 

Kinh tế

Thạc sĩ 

Quản lý 

hành chính 

công

Cao cấp

Tiếng 

Anh B1 

Châu Âu

Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy

Huyện ủy 

Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

16/10/2008

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12: Gồm 07 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Triệu Phong: Triệu Thượng, Triệu Long, Triệu Tài, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Giang, Triệu Ái và thị trấn Ái Tử.
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13: Gồm 10 xã thuộc huyện Triệu Phong: Triệu Thành, Triệu Hòa, Triệu Độ, Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu An, Triệu Vân và Triệu Lăng.
- Số người ứng cử: 7 người
- Số đại biểu được bầu: 4 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

2 Nguyễn Hữu Chiến 11/8/1990 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Phước,

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Bắc Phước,

 xã Triệu Phước, 

huyện Triệu Phong,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Giáo dục chính 

trị - Quốc 

phòng

Cử nhân
Tiếng 

Anh B

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị kiêm Giám đốc Hợp 

tác xã Sản xuất kinh 

doanh dịch vụ tổng hợp 

Hà La

Hợp tác xã Sản xuất 

kinh doanh dịch vụ 

tổng hợp  Hà La, xã 

Triệu Phước, huyện 

Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị

4 Lê Vĩnh Huệ 20/12/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Mai,

huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 15 Trần Quý Cáp,

phường Đông Lương,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật, Đại học 

ngành Công tác 

tổ chức

Thạc sĩ Luật Cao cấp
Tiếng 

Anh B1

Đảng ủy viên, Bí thư Chi 

bộ, Trưởng phòng Đào 

tạo, Chính sách cán bộ và 

Tổng hợp, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Quảng Trị
28/4/2004

5 Nguyễn Công Khánh 01/6/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Đại,

 huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn Quảng Điền,

xã Triệu Đại,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Trung cấp 

ngành Kế toán

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Giám đốc Hợp tác xã 

Sản xuất kinh doanh dịch 

vụ nông nghiệp Quảng 

Điền A

Hợp tác xã Sản xuất 

kinh doanh dịch vụ 

nông nghiệp Quảng 

Điền A, xã Triệu Đại, 

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

4 Nguyễn Văn Khởi 02/9/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Phước,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Số 08 Đoàn Bá Thừa, tiểu khu 

2, thị trấn Ái Tử,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật
Cao cấp

Tiếng 

Anh C

Ủy viên Đảng đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy viên Thường trực, 

Trưởng Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân

tỉnh Quảng Trị
29/12/2003

Đại biểu 

HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ 

2016-2021

6 Mai Diệu Linh 02/5/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Trường Thủy,

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình

Khu phố 9, phường 5,

thành phố Đông Hà,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Ngữ văn
Trung cấp

Tiếng 

Anh C

Phó trưởng phòng Khoa 

giáo tổng hợp, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo

 Tỉnh ủy Quảng Trị
14/7/2008

7 Trần Văn Tuấn 20/5/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gio Hải, 

huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 7, 

thị trấn Cửa Việt,

 huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Ngữ văn, Đại 

học ngành Tôn 

giáo

Cử nhân
Tiếng 

Anh B

Phó Bí thư Chi bộ, 

Trưởng phòng Dân vận 

các cơ quan Nhà nước, 

dân tộc và tôn giáo, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy

Ban Dân vận

 Tỉnh ủy Quảng Trị
25/3/2005

1 Lê Thị Ngọc Anh 01/01/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Quy,

huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị

Kiệt 33 Trần Bình Trọng,

khu phố 5, phường 2,

thị xã Quảng Trị,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Tiếng Anh
Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thị xã 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị

04/01/2010

2 Nguyễn Trần Huy 26/4/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Thượng,

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 6, phường 3,

thị xã Quảng Trị,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật

Thạc sĩ Luật 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng 

Anh B1

Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Trị
23/9/1995

Đại biểu 

HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ 

2011-2016, 

2016-2021; 

Đại biểu 

HĐND thị 

xã Quảng 

Trị nhiệm kỳ 

3 Văn Ngọc Lãm 20/3/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Phú,

 huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Long Hưng, 

xã Hải Phú,

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế

Thạc sĩ Tài 

chính ngân 

hàng

Cử nhân
Tiếng 

Anh B1 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị 

ủy, Chủ tịch Hội đồng

nhân dân thị xã 

Thị ủy Quảng Trị,

 tỉnh Quảng Trị
19/5/1992

Đại biểu 

HĐND thị 

xã Quảng 

Trị nhiệm kỳ 

1999-2004, 

2004-2011, 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14:  Gồm 04 phường và 01 xã thuộc thị xã Quảng Trị: Phường 1, phường 2, phường 3, phường An Đôn và xã Hải Lệ. 
- Số người ứng cử: 3 người
- Số đại biểu được bầu: 2 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

1 Văn Thị Thu Hà 06/7/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Phú,

 huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Thôn Phú Hưng,

xã Hải Phú,

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Lịch sử

Thạc sĩ Lịch 

sử Việt Nam
Trung cấp

Tiếng 

Anh B1

Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra Huyện ủy 

Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy Hải Lăng
30/01/2015

2 Hồ Xuân Hòe 04/8/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Thành,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Số 117A Nguyễn Trãi,

phường 1, 

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Thủy lợi

Thạc sĩ 

Quản lý kinh 

tế

Cao cấp
Tiếng 

Anh B1

Tỉnh ủy viên, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

tỉnh Quảng Trị

12/01/2011

3 Văn Ngọc Phong 01/7/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Phú,

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Đội 6, thôn Long Hưng,

Xã Hải Phú,

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật
Thạc sĩ Luật Cao cấp

Tiếng 

Anh C

Trưởng phòng Nội chính 

và Cải cách tư pháp, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Quảng Trị
11/5/2009

4 Lê Thế Quảng 22/11/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Triệu Vân,

huyện Triệu Phong,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 2,

phường Đông Lễ,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế nông 

nghiệp

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp

Tiếng 

Anh C

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy 

Huyện ủy Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị
03/02/2000

5 Hồ Thị Nghi Xuân 03/5/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Đông Thanh, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Khu phố 4,

phường Đông Thanh,

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Luật Kinh tế
Trung cấp

Tiếng 

Anh B

Phó Chánh Thanh tra

Sở Nông nghiệp

 và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và

 Phát triển nông thôn 

tỉnh Quảng Trị

12/3/2009

1 Hoàng Phước Hiền 04/01/1967 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Quế, 

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Khóm 7, thị trấn Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Quản lý xã hội
Cao cấp

Tiếng 

Anh B

Phó Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy 

Ban Dân vận Huyện ủy 

Hải Lăng, tỉnh Quảng 

Trị

14/9/1997

Đại biểu 

HĐND xã 

Hải Quế 

nhiệm kỳ 

1999-2004, 

2004-2009, 

2011-2016

2 Nguyễn Thế Lập 23/10/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Đông Lễ,

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Số 268/3/1 Lê Duẩn,

khu phố 3, phường Đông Lễ, 

thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế lao 

động và công 

đoàn

Thạc sĩ 

Quản trị 

nhân lực

Cao cấp
Tiếng 

Anh C

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 

Ban chấp hành Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt 

Nam, Chủ tịch Liên đoàn 

Lao động tỉnh

Liên đoàn Lao động

 tỉnh Quảng Trị
19/5/1993

Đại biểu 

HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ

2016-2021

3 Nguyễn Vĩnh Quyền 18/4/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hải Hưng,

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

Khóm 8, thị trấn Diên Sanh, 

huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Kinh tế

Thạc sĩ 

Quản lý 

công

Cao cấp
Tiếng 

Anh B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ủy viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Trưởng 

Ban Dân vận, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện

Ban Dân vận Huyện 

ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị

26/11/1997

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15: Gồm 09 xã thuộc huyện Hải Lăng: Hải Phú, Hải Quy, Hải Thượng, Hải Hưng, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương, Hải An và Hải Khê.
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16: Gồm 06 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Hải Lăng: Hải Định, Hải Phong, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh. 
- Số người ứng cử: 5 người
- Số đại biểu được bầu: 3 đại biểu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Nơi ở hiện nay

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Quốc tịch
Tôn 

giáo
Họ và tên khai sinh Ghi chúNơi công tác

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Dân 

tộc
TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ

Ngày vào 

Đảng

 (nếu có)

4 Nguyễn Văn Thanh 05/10/1967 Nam Việt Nam Kinh Không

Thị trấn Sịa,

huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Khu phố Tân Vĩnh,

phường Đông Lương,

thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học An 

ninh

Thạc sĩ điều 

tra tội phạm 

xâm phạm 

an ninh quốc 

gia

Cao cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Đại tá, Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh

Công an tỉnh Quảng 

Trị
02/9/1990

5 Lê Thị Thu Trang 08/9/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh Lâm,

huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị

Số 02 Phan Đình Phùng,

khu phố 8, phường 1,

thành phố Đông Hà,

 tỉnh Quảng Trị

12/12 

phổ thông

Đại học ngành 

Tiếng Anh
Sơ cấp

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Chuyên viên Ban Công 

tác cơ sở, Liên đoàn Lao 

động tỉnh

Liên đoàn Lao động

tỉnh Quảng Trị
03/02/2019

Quảng Trị, ngày         tháng 4 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Quang


